
1 

 

 
 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH “MUA PANASONIC, CHUẨN HÃNG NHẬT, TRÚNG XE MÁY”  
DANH SÁCH SẢN PHẨM ÁP DỤNG TẠI CÁC CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY PHÍA BẮC    

 

STT 

/No. 

Loại sản phẩm 

/Category 

Sản phẩm 

/Model 
 

 STT 

 /No. 

Loại sản phẩm 

/Category 

Sản phẩm 

/Model 

1 Tủ lạnh  NR-BV281BVKV  28 Máy giặt  NA-FD115W3BV 

2 Tủ lạnh  NR-SV281BPKV  29 Máy giặt  NA-FD105W3BV 

3 Tủ lạnh  NR-TV341BPKV  30 Máy giặt  NA-S056FR1BV 

4 Tủ lạnh  NR-BV281BGMV  31 Máy giặt  NA-S956FR1BV 

5 Tủ lạnh  NR-TV341VGMV  32 Máy giặt  NA-S106FC1LV 

6 Tủ lạnh  NR-TL351GPKV  33 Máy giặt  NA-S96FR1BVT 

7 Tủ lạnh  NR-BV331CPKV  34 Máy giặt  NA-V105FR1BV 

8 Tủ lạnh  NR-TL381GPKV  35 Máy giặt  NA-V10FR1BVT 

9 Tủ lạnh  NR-BV331GPKV  36 Máy giặt  NA-V95FR1BVT 

10 Tủ lạnh  NR-BC361VGMV  37 Máy giặt  NA-V10FC1LVT 

11 Tủ lạnh  NR-BV331WGKV  38 Máy giặt  NA-V90FR1BVT 

12 Tủ lạnh  NR-BV361GPKV  39 Máy giặt  NA-V10FC1WVT 

13 Tủ lạnh  NR-BX421GPKV  40 Máy giặt  NA-V90FC1LVT 

14 Tủ lạnh  NR-BV361WGKV  41 Máy giặt  NA-V90FC1WVT 

15 Tủ lạnh  NR-BX421WGKV  42 Máy giặt  NA-FD115W3BV 

16 Tủ lạnh  NR-BX421XGKV  43 Máy giặt  NA-FD105W3BV 

17 Tủ lạnh  NR-BX471GPKV  44 Máy giặt  NA-S056FR1BV 

18 Tủ lạnh  NR-BX471WGKV  45 Máy giặt  NA-S956FR1BV 

19 Tủ lạnh  NR-BX471XGKV  46 Máy giặt  NA-S106FC1LV 

20 Tủ lạnh  NR-DZ601VGKV  47 Máy giặt  NA-S96FR1BVT 

21 Tủ lạnh  NR-DZ601YGKV  48 Máy giặt  NA-V105FR1BV 

22 Tủ lạnh  NR-CW530XMMV  49 Máy giặt  NA-V10FR1BVT 

23 Tủ lạnh  NR-YW590YMMV  50 Máy giặt  NA-V95FR1BVT 

24 Tủ lạnh  NR-F503GT-X2  51 Máy giặt  NA-V10FC1LVT 

25 Tủ lạnh  NR-F603GT-X2  52 Máy giặt  NA-V90FR1BVT 

26 Tủ lạnh  NR-TL381VGMV  53 Máy giặt  NA-V10FC1WVT 

27 Tủ lạnh  NR-TL351VGMV  54 Máy giặt  NA-V90FC1LVT 

    55 Máy giặt  NA-V90FC1WVT 

    56 Máy giặt  NA-FD115W3BV 

    57 Máy giặt  NA-FD105W3BV 

    58 Máy giặt  NA-S056FR1BV 

    59 Máy giặt  NA-S956FR1BV 

    60 Máy giặt  NA-S106FC1LV 
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DANH SÁCH CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY ÁP DỤNG  
 

STT Tên cửa hàng  Tên Công ty   Tỉnh/TP  

1 Lý Tưởng  Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lý Tưởng  Hà Nội  

2 Cao Trụ  Công ty CP Thương mại Phúc Lâm  Lào Cai  

3 CH Điện máy Đức Việt  Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Việt  Ninh Bình  

4 FANCY Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Xuân Hương  Quảng Ninh  

5 CH Điện máy Tâm Nguyện  Công ty CP điện máy VTC  Nghệ An  

6 Dương Hoàng  Công ty TNHH Dương Hoàng  Hà Nam  

 


